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PHẦN I: Y HỌC BIỂN  
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đoạn 2013-2020) 

results of implementing project: “development of Vietnam maritime and island 

health” (period 2013-2020) 

Trần Thị Quỳnh Chi 
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2.  §ặc điểm siêu âm tim của thuyền viên bị tăng huyết áp đến khám sức khỏe tại Viện 

Y học biển năm 2019 

characteristics echocardiogram of hypertensive seafarers at the vinimam 2019 

Đỗ Thị Hải, Trần Thị Quỳnh Chi 
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3.  thực trạng và một số yếu tố liên quan tới bệnh trĩ của thuyền viên vận tải viễn 

dương đến khám tại Viện y học biển năm 2018 

current situation and some factors related to hemorrhoids of ocean transport 

seafarer who had a physical examination at the vietnam institute of maritime 

medicine in 2018 

Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Nguyên, Trần Thị Quỳnh Chi 
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4.  thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đường và rối loạn dung 

nạp đường máu của thuyền viên khám sức khỏe tại Viện y học biển năm 2019 

the real situation and some factors related to diabetes, glucose intolerance of 

seafarers at vietnam national institute of maritime medicine in 2019 

Phạm Thị Hồng Quế, Trần Thị Quỳnh Chi 
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5.  §ặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến rối loạn nuốt ở bệnh nhân tai 

biến mạch máu não điều trị tại Viện y học biển năm 2019 

reality and some factors related to swallowing disorders in patients with stroke 

treated at Vietnam institute of maritime medicine in 2019 

Nguyễn Văn Tâm, Trần Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Thị Hải Hà 
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6.  nghiên cứu nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe ước tính do một số kim loại nặng trong rau 

và thủy sản ở một khu vực ven biển phía Bắc Việt Nam 

health risk assessment estimation due to some heavy metals in vegetable and 

seafood consumed in one coastal area in Northern Vietnam 

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Văn Chuyên,  

Phạm Văn Hán, Hồ Anh Sơn, Phạm Văn Thức 
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7.  nghiên cứu kết quả giải pháp đào tạo phòng chống tai nạn thương tích cho ngư dân 

khu vực Hải Phòng năm 2016 

research on results of injury prevention training for fishermen in Hai Phong area in 

2016 

Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Bảo Nam, Nguyễn Trường Sơn    
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8.  nghiên cứu cơ cấu bệnh tật của thuyền viên làm việc trên các tàu vận tải viễn dương 

Việt Nam 

the actual situation of health and structure of diseases of Vietnamese seafarers 

working on transoceanic ships 

Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Bảo Nam 
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9.  tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến bệnh sỏi tiết niệu ở thuyền viên đến khám tại 

Viện y học biển năm 2017 

the rate of urinary tract stone, some of the risk factors in seafares at vinimam in 

2017 

Nguyễn Thị Phượng, Trần Thị Quỳnh Chi 
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10.  §ặc điểm bệnh tai và một số yếu tố liên quan đến thính lực của thuyền viên khám 

sức khỏe tại Viện y học biển năm 2019 

characteristics of ear diseases and some factors related to seafarer’s hearing 

impairment who examined at Vietnam National Institute of marine medicine in 2019 

Vũ Văn Đảm, Trần Thị Quỳnh Chi 

69 

11.  §ặc điểm chế độ dinh dưỡng của thuyền viên khu vực phía Bắc Việt Nam 

nutritional characteristics of seafarers in the northern region of Vietnam 

Nguyễn Hoàng Việt Đức, Trần Thị Quỳnh Chi 
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12.  thực trạng tăng acid uric máu và một số yếu tố liên quan ở thuyền viên đến khám 

sức khỏe tại Viện y học biển 

the reality of hyperuricemia and some related factors of seafarer who do health 

examination at vinimam 

Đỗ Thị Huế, Trần Thị Quỳnh Chi 
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13.  thực trạng mang hbsag và một số yếu tố liên quan tới nhiễm virus viêm gan B ở 

thuyền viên 

the reality of hbsag and some factors related to hepatitis B virus infection in 

seafarers 

Bùi Thị Kim Ngân, Nguyễn Trường Sơn 
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14.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và chức năng thông khí phổi của bệnh nhân bị bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Viện y học biển 

studying clinical characteristics and pulmonary ventilation function of patients with 

chronic obstructive pulmonary disease treated at the institute of Vietnam National 

Institute of maritime medicine 

Nguyễn Văn Tâm, Trần Thị Quỳnh Chi, Đoàn Thị Phương 
 

98 

PHẦN II: Y HỌC DƯỚI NƯỚC VÀ CAO ÁP LÂM SÀNG  
 

 

15.  trung tâm y học dưới nước và Oxy cao áp - một lĩnh vực chuyên sâu của Viện y học 

biển Việt Nam 

center of underwater medicine & hyperbaric oxygen – a specialized field of medicine 

of vinimam 

Nguyễn Trường Sơn 
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16.  nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tai biến giảm áp 

của ngư dân tại Viện y học biển năm 2017 - 2021 

clinical, subclinical characteristics and results of depression treatment of fishermen 

at the vietnam institute of maritime medicine 2017 – 2021 

Bùi Học Đỉnh, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Trường Sơn 
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17.  nghiên cứu xây dựng phác đồ điều trị tai biến lặn 

research building regimens for treatment of decompression illness 

Nguyễn Trường Sơn, Lê Thị Hồng 
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18.  nghiên cứu hoạt độ Enzym superoxide dismutase  trong huyết thanh bệnh nhân nhồi 

máu não được điều trị oxy cao áp tại Viện y học biển 

research activity of Enzym superroxide dismutase (SOD) in serum of acute cerebral 

infarction patients who have treated with hyperbaric oxygen at the Vietnam National 

Institute of maritime medicine 

Nguyễn Thị Vân Anh, Trương Thị An 

Lê Thị Hồng, Nguyễn Trường Sơn 
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19.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bằng oxy cao áp cho bệnh 

nhân bị thoái hóa cột sống có bóng khí trong ống tủy và đĩa đệm tại Viện y học biển 

Việt Nam 

clinical, subclinical characteristics and results of treatment the patients were spinal 

degenerative diseases with gas bubbles to tamponade in discs and spinal canals with 

hyperbaric oxygen therapy at Vietnam National Institute of maritime medicine 

Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Bảo Nam, Nguyễn Thị Vân Anh  
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20.  kết quả điều trị bệnh nhân bị thiếu năng tuần hoàn não bằng  điều trị oxy cao áp tại 

Viện y học biển năm 2019 – 2020 

the result of hyperbaric oxygen therapy in patients with cerebral circulatory 

insufficiency at Vietnam National Institute of maritime medicine 2019- 2020 

Nguyễn Thị Hải Hà, Lê Thị Hà 
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21.  hiệu quả của phương pháp điều trị bằng oxy cao áp ở bệnh nhân liệt nửa người do 

tai biến mạch máu não sau giai đoạn cấp tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Quảng Ninh 

effectiveness of treatment with hyperbaric oxygen for patients with hemiplegia due 

to stroke after acute period at Quang Ninh Traditional Medicine Hospital 

Lương Công Nam, Bùi Mạnh Hùng 

146 

22.  kết quả điều trị nhồi máu não cấp bằng phương pháp trị liệu oxy cao áp năm 2017-

2019 

results of acute cerebral infarction treatment with hyperbaric oxygen therapy 2017-

2019 

Lê Thị Hồng, Nguyễn Trường Sơn 

154 

23.  kết quả bước đầu điều trị bệnh nhân bị điếc đột ngột bằng oxy cao áp tại Viện y học 

biển 

the initial results of treatment of patients with sudden deafness with hyperbaric 

oxygen therapy at Vietnam National Institute of maritime medicine 

Lương Xuân Tuyến, Nguyễn Thị Hải Hà 
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24.  Ảnh hưởng của môi trường áp suất cao lên một số chỉ số tim mạch trên đối tượng 

tuyển chọn thợ lặn 

effect of hyperbaric barometric pressure on some cardiovascular parameters among 

recruitment diver 

Nguyễn Hữu Bền, Phan Văn Mạnh, Nguyễn Minh Phương 

171 

25.  nghiên cứu tình trạng bóng khí lòng mạch trong bệnh giảm áp cấp tính thực nghiệm 

distribution of intravascular bubbles in experimental decompression sickness 

Cao Hồng Phúc, Thiều Ban Trang 
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26.  Ứng dụng trị liệu ôxy cao áp trong hồi sức các bệnh nhân nặng tại Viện y học biển 

application technical process of hyperbaric oxygen therapy for recuperating patients 

in intensive care unit at Vietnam National Institute of maritime medicine 

Đỗ Thị Huế, Lê Thị Hồng, Nguyễn Bảo Nam 
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PHẦN III: Y HỌC HẢI ĐẢO  
 

 

27.  §ặc điểm chức năng tuyến giáp của người dân bị bệnh bướu cổ đơn thuần xã Trân 

Châu, Cát Hải, Hải Phòng 

functional characteristics of the thyroid gland of goiter people in Tran Chau 

Commune, Cathai, Hai Phong 

Nguyễn Văn Tâm, Dương Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hải Hà 
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28.  một số hợp chất có hoạt tính kháng sinh phân lập từ chủng vi nấm biển Cát Bà, Hải 

Phòng, Việt Nam 

antimicrobial metabolites from marine derived fungus isolated from Cat Ba Sea, Hai 

Phong, Vietnam 

Cao Đức Tuấn, Hoàng Thị Hồng Liên, Đỗ Anh Duy,  

Lê Thị Hồng Minh, Đoàn Thị Mai Hương, Phạm Văn Cường,  

Yong-Ho Kim, Đặng Văn Chức, Nguyễn Văn Hùng 
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29.  thực trạng đái tháo đường của người dân xã Trân Châu huyện Đảo Cát Hải, Hải 

Phòng năm 2019 

the situation of diabetes of people living in Tran Chau commune, Cat Hai District, 

Hai Phong 2019 

Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Thị Hải Hà 

209 

30.  §ặc điểm điện tâm đồ của người dân bị tăng huyết áp ở xã Trân Châu, huyện Cát 

Hải, Hải Phòng 

the characteristics of hypertensive patient’s ecg at Tran Chau commune, Cat Hai 

District, Hai Phong 

Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Mận, Dương Văn Hải 
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31.  thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp của người dân xã 

Trân Châu, Cát Hải, Hải Phòng 

current situation and factors related to hypertension of people in Tran Chau, Cat Hai, 

Hai Phong  

Trần Thị Quỳnh Chi, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Tâm 
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32.  thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh bướu cổ đơn thuần của người dân 

xã Trân Châu, Cát Hải, Hải Phòng 

current situation and factors related to goiter of people in Tran Chau, Cat Hai, Hai Phong 

Nguyễn Văn Tâm, Trần Thị Quỳnh Chi, Dương Thanh Tùng 
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33.  thực trạng mang HBsAg, AntiHCV của người dân xã trân châu huyện Đảo Cát Hải, 

Hải Phòng năm 2019 

the current situation of HBsAg, AntiHCv carriers among people in Tran Chau 

commune in Cat Hai Island, Hai Phong 2019 

Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Văn Tâm 
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34.  chất lượng cuộc sống của ngư dân huyện Đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng 

và một số yếu tố liên quan 

quality of life among fishermen at Bach Long Vi Island, Hai Phong, and factors 

associated 

Lê Thanh Hằng, Kim Bảo Giang,  

Nguyễn Đức Quân, Phạm Văn Hải 
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35.  thực trạng kiến thức chuyên môn của nhân viên y tế về xử trí các vấn đề y tế đặc 

thù tại khu vực biển đảo 

the current situation of expertise knowledge of health staffs about handling specific 

medical problems in the island area 
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